Biểu mẫu 20

             BỘ CÔNG THƯƠNG

          TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI

THÔNG BÁO
Công khai cam kết chất lượng đào tạo của 

Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Thương mại, năm học 2018-2019
	TT
	NỘI DUNG
	CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO BẬC CAO ĐẲNG 

	I
	ĐIỀU KIỆN
TUYỂN SINH
	Theo Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH  của Bộ Lao đông Thương binh và Xã hội về “Quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ Trung cấp, Cao đẳng”

	II
	CHƯƠNG
TRÌNH ĐÀO TẠO
	Chương trình đào tạo các ngành được Nhà trường xây dựng và ban hành theo Quyết định số:185/QĐ-CĐTM, ngày 08/6/2017 và Quyết định số: 47/QĐ-CĐTM, ngày 15/01/2018 của Hiệu trưởng về việc ban hành Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng và  đào tạo trình độ trung cấp.

	III
	YÊU CẦU THÁI ĐỘ HỌC TẬP
	 Thực hiện Quy chế đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp  theo phương thức tích lũy mô-đun, tín chỉ của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật  Thương Mại (Ban hành kèm theo Quyết định số 197/QĐ-CĐTM ngày 04/5/2017)  của Hiệu trưởng. 
 Có động cơ, thái độ học tập đúng đắn; chấp hành mọi quy định cụ thể theo đề cương chi tiết của học phần trong từng chương trình đào tạo.

	IV
	CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ HỌC TẬP SINH HOẠT
	· Thực hiện các chế độ miễn giảm học phí, học bổng khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội, ưu đãi giáo dục, vay vốn tín dụng. 

· Đối thoại trực tiếp định kỳ, góp ý qua website và các phương tiện thông tin khác để nắm, giải quyết các nhu cầu lợi ích chính đáng của người học.
·  Hoạt động ngoại khóa về tư vấn hỗ trợ việc làm, tư vấn hướng nghiệp, giao lưu kết nghĩa với doanh nghiệp, cơ quan.

·  Đảm bảo chỗ ở nội trú cho  100% sinh viên; có dịnh vụ ăn uống và một số dịch vu khác

	V
	ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ VẬT CHẤT CAM KẾT PHỤC VỤ SINH VIÊN

	· Diện tích đất là19.600 m2; hơn 15.000 m2 nhà làm việc. Tổng số phòng học và giảng đường là 50 phòng với 6000m2 sàn xây dựng, toàn bộ đã được trang bị thiết bị nghe nhìn hiện đại, 20 phòng thực hành thí nghiệm với 2.243 m2 sàn được trang bị các thiết bị chuyên dùng phục vụ cho việc thực hành, thực tập của học sinh, sinh viên. Một hội trường 350 chỗ ngồi với diện tích sàn 500 m2. 
· Trung tâm thông tin thư viện 5 tầng, với diện tích 1563 m2 sàn xây dựng, tổng số 13.570 cuốn sách và tài liệu, 72 loại báo, tạp chí, phòng đọc 300 chỗ ngồi, với thiết bị tiện nghi đầy đủ . 
· Hệ thống máy tính gồm hơn 575 chiếc, trong đó hầu hết máy được kết nối mạng internet, 100% giảng viên có máy tính xách tay.
·  Khu ký túc xá  500 chỗ ở , có sân thể thao, vui chơi, có trạm y tế phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh cho học sinh- sinh viên. Có 1 nhà ăn sinh viên và 4 công trình dịch vụ khác.

	VI
	ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN, CÁN BỘ QUẢN LÝ PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ
	- Tổng số giảng viên, giảng viên kiêm nhiệm: 156 người, trong đó có  6 tiến sỹ, 130 thạc sỹ , 20 cử nhân đại học.
- Hoạt động theo cơ chế của đơn vị sự nghiệp công lập, tự chủ một phần theo quy định của Nhà nước.


	NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

	VII
	 

MỤC TIÊU    KIẾN THỨC, KỸ NĂNG, 
TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ ĐẠT ĐƯỢC

 
	MỤC TIÊU CHUNG 
	Đào tạo nhân viên Quản trị kinh doanh trình độ Cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt; có kiến thức chuyên môn cơ bản, có kỹ năng thực hành thành thạo, hiểu biết được tác động của các nguyên lý, quy luật kinh tế - xã hội trong thực tiễn và có khả năng giải quyết những vấn đề thông thường thuộc hoạt động quản trị kinh doanh tổng hợp; trên cơ sở đó giúp ngườ học có thể phát triển những kỹ năng cần thiết để tiếp tục tự học, phát triển, nghiên cứu độc lập cũng như khả năng thích nghi với sự thay đổi của môi trường kinh doanh trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

Nội dung chính của chương trình bao gồm các kiến thức cơ sở về kinh tế chính trị, quản trị học, kinh tế vi mô, marketing căn bản, nguyên lý kế toán, nguyên lý thống kê và kiến thức, kỹ năng chuyên môn về quản trị doanh nghiệp, quản trị chất lượng, quản trị tài chính, quản trị nhân lực, kinh tế thương mại, thương mại điện tử, quản trị sản xuất và tác nghiệp, quản trị marketing, tiếng Anh chuyên ngành. Ngoài ra người học đồng thời cũng được trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản về tin học, soạn thảo văn bản, kỹ năng mềm, tiếng Anh, giáo dục thể chất, chính trị, pháp luật, quốc phòng và an ninh.

	
	
	KIẾN THỨC
	- Hiểu được những kiến thức cơ bản về chính trị, quốc phòng và an ninh, pháp luật, tin học, ngoại ngữ;

	
	
	
	- Nắm được những kiến thức cơ sở ngành về marketing, kinh tế học, quản trị, kế toán, thống kê, soạn thảo văn bản;

	
	
	
	- Hiểu rõ những kiến thức chuyên môn về quản trị các lĩnh vực cụ thể của doanh nghiệp như: Quản trị sản xuất và tác nghiệp, quản lý chất lượng, quản trị nhân lực, quản trị tài chính, quản trị marketing, quản trị kinh doanh quốc tế.

	
	
	KỸ NĂNG


	*Kỹ năng chuyên môn:

- Thành thạo các hoạt động tác nghiệp của nhà quản trị cấp trung gian;

- Tổ chức triển khai được các kế hoạch như: kế hoạch sản xuất, kế hoạch cung ứng, kế hoạch nhân sự, kế hoạch tài chính, kế hoạch marketing, kế hoạch bán hàng;

- Đề xuất, tham mưu cho lãnh đạo doanh nghiệp các biện pháp quản trị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

*Kỹ năng mềm:
- Kỹ năng giao tiếp ứng xử và tạo lập quan hệ;

- Kỹ năng đàm phán, tổ chức sự kiện và giải quyết vấn đề hiệu quả;

- Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc;

- Nghiên cứu độc lập và làm việc theo nhóm;

- Kỹ năng tự quản lý thời gian.

             * Năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm

- Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;

- Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

- Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

	
	
	NGOẠI NGỮ
	       Sử dụng được tiếng Anh trong giao tiếp thông thường và  phục vụ một số nghiệp vụ chuyên môn. 

	VIII
	VỊ TRÍ VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP
	Sau khi tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh, người học có thể làm việc tại các doanh nghiệp và các tổ chức trong nền kinh tế ở các vị trí thuộc bộ phận kế hoạch, nhân sự, marketing, kinh doanh, chăm sóc khách hàng, kho vận, giao nhận, cửa hàng, siêu thị, hộ kinh doanh cá thể. Tự tạo lập doanh nghiệp và tìm kiến cơ hội kinh doanh riêng cho bản thân.

	IX
	KHẢ NĂNG HỌC TẬP TIẾP TỤC
	- Có khả năng tự học tập, nghiên cứu khoa học theo đúng chuyên ngành đào tạo.

- Người học sau khi ra trường có thể học tiếp lên đại học ngành các ngành Quản trị kinh doanh, Kinh doanh thương mại, …


	NGÀNH KINH DOANH THƯƠNG MẠI

	VII
	 

 

MỤC TIÊU    KIẾN THỨC, KỸ NĂNG, 
TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ ĐẠT ĐƯỢC

 
	MỤC TIÊU CHUNG 
	Đào tạo nhân viên Kinh doanh thương mại trình độ Cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt; có kiến thức chuyên môn cơ bản, có kỹ năng thực hành thành thạo, hiểu biết được tác động của các nguyên lý, quy luật kinh tế - xã hội trong thực tiễn và có khả năng giải quyết những vấn đề thông thường trong hoạt động Kinh doanh thương mại; trên cơ sở đó giúp người học có thể phát triển những kỹ năng cần thiết để tiếp tục tự học, phát triển, nghiên cứu độc lập cũng như khả năng thích nghi với sự thay đổi của môi trường kinh doanh trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

Nội dung chính của chương trình bao gồm các kiến thức cơ sở về kinh tế chính trị, quản trị học, kinh tế vi mô, marketing căn bản, nguyên lý kế toán, nguyên lý thống kê và kiến thức, kỹ năng chuyên môn về kinh tế thương mại, thương mại điện tử, kinh doanh thương mại, kinh doanh xuất nhập khẩu, xúc tiến thương mại, tài chính doanh nghiệp, quản lý chất lượng, khoa học hàng hóa. Người học đồng thời cũng được trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản về tin học, soạn thảo văn bản, kỹ năng mềm,tiếng Anh, giáo dục thể chất, chính trị, pháp luật, quốc phòng và an ninh

	
	
	KIẾN THỨC
	- Hiểu được những kiến thức cơ bản về chính trị, Quốc phòng và An ninh, pháp luật, tin học và ngoại ngữ;

	
	
	
	- Nắm được những kiến thức cơ sở ngành về kinh tế học, tài chính, kế toán, thống kê, marketing, quản trị;

	
	
	
	 - Hiểu rõ những kiến thức chuyên sâu về kinh doanh thương mại như: kinh doanh thương mại,kinh doanh xuất nhập khẩu, tâm lý khách hàng, khoa học hàng hóa, phân tích môi trường kinh doanh, phân tích và lựa chọn cơ hội kinh doanh, phương pháp kinh doanh, phân tích đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

	
	
	KỸ NĂNG
	* Kỹ năng chuyên môn:

- Thực hiện thành thạo các hoạt động tác nghiệp thuộc lĩnh vực kinh doanh thương mại: Nghiệp vụ mua bán hàng truyền thống và bán hàng mới, các nghiệp vụ hậu cần kinh doanh như kho vận, giao nhận, nghiệp vụ xuất nhập khẩuvà nghiệp vụ hỗ trợ quá trình kinh doanh như tâm lý khách hàng, dịch vụ xúc tiến bán hàng;

- Biết và làm được một số việc về quản lý, huy động và đầu tư tài chính tiền tệ, các nghiệp vụ về tài chính kế toán trong bộ phận;

- Thu thập thông tin, đánh giá môi trường kinh doanh từ đó nắm bắt  cơ hội kinh doanh;

- Tham mưu cho lãnh đạo trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp,...;

- Ứng dụng thành thạo công nghệ thông tin vào hoạt động kinh doanh;

* Kỹ năng mềm:
- Kỹ năng giao tiếp ứng xử và tạo lập quan hệ;

- Kỹ năng đàm phán, tổ chức sự kiện và giải quyết vấn đề hiệu quả;

- Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc;

- Nghiên cứu độc lập và làm việc theo nhóm;

- Kỹ năng tự quản lý thời gian.

         * Năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm

- Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;

- Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

- Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

	
	
	NGOẠI NGỮ
	       Sử dụng được tiếng Anh trong giao tiếp thông thường và  phục vụ một số nghiệp vụ chuyên môn. 

	VIII
	VỊ TRÍ VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP
	Sau khi tốt nghiệp ngành Kinh doanh thương mại, người học có thể làm việc tại các doanh nghiệp và các tổ chức trong nền kinh tế ở các vị trí thuộc bộ phận kế hoạch, kinh doanh, chăm sóc khách hàng, kho vận, giao nhận, cửa hàng, siêu thị, hộ kinh doanh cá thể.

	IX
	KHẢ NĂNG HỌC TẬP TIẾP TỤC
	- Có khả năng tự học tập, nghiên cứu khoa học theo đúng chuyên ngành đào tạo.

- Sinh viên sau khi ra trường có thể học tiếp lên đại học ngành các ngành Quản trị kinh doanh, Kinh doanh thương mại, …


	NGÀNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

	VII 
	 

 

MỤC TIÊU    KIẾN THỨC, KỸ NĂNG, 
TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ ĐẠT ĐƯỢC

 
	MỤC TIÊU CHUNG 
	Đào tạo người học Thương mại điện tử trình độ Cao đẳng có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt; có kiến thức chuyên môn cơ bản, có kỹ năng thực hành thành thạo, hiểu biết được tác động của các nguyên lý, quy luật kinh tế - xã hội trong thực tiễn và có khả năng giải quyết những vấn đề thông thường thuộc hoạt động kinh doanh thương mại điện tử; Trên cơ sở đó giúp người học có thể phát triển những kỹ năng cần thiết để tiếp tục tự học, phát triển, nghiên cứu độc lập cũng như khả năng thích nghi với sự thay đổi của môi trường kinh doanh thương mại điện tử trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

Nội dung chính của chương trình bao gồm các kiến thức cơ sở về kinh tế chính trị, kinh tế vi mô, toán cao cấp, marketing căn bản, mạng máy tính, pháp luật thương mại điện tử và các kiến thức, kỹ năng chuyên môn về kinh doanh thương mại, kinh tế thương mại, thương mại điện tử, tác nghiệp thương mại điện tử, cơ sở dữ liệu, mạng máy tính, an toàn mạng máy tính, khai thác và vận hành Website thương mại, ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp, tiếng Anh chuyên ngành. 
Người học đồng thời cũng được trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản về tin học, soạn thảo văn bản, kỹ năng mềm, tiếng Anh, giáo dục thể chất, chính trị, pháp luật, quốc phòng và an ninh.

	
	
	KIẾN THỨC
	- Nắm được kiến thức về pháp luật, kinh tế, kinh doanh thương mại, tin học, ngoại ngữ;

- Nắm rõ kiến thức về kinh doanh thương mại điện tử: phân tích môi trường kinh doanh, lựa chọn cơ hội kinh doanh; hiểu và đánh giá được vai trò, tầm quan trọng và triển vọng của thương mại điện tử đối với nền kinh tế quốc dân, các ngành, các tổ chức và cá nhân; nghiên cứu, xây dựng và ứng dụng các mô hình thích hợp về thương mại điện tử cho các doanh nghiệp.

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	KỸ NĂNG
	Kỹ năng chuyên môn:

- Thành thạo các hoạt động mua, bán hàng hoá thông thường và qua mạng Internet;

- Sử dụng được các công cụ điện tử và mạng Internet để tiến hành hoạt động kinh doanh như: nghiên cứu thị trường trong nước và quốc tế, quảng cáo, tìm kiếm đối tác;

- Thành thạo các quy trình giao dịch thương mại điện tử như ký hợp đồng, giao nhận vận tải, thanh toán điện tử,....;

- Thực hiện được các hoạt động tác nghiệp của nhà quản trị cấp trung gian;

- Tham mưu được cho lãnh đạo trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp và có khả năng tham gia quản lý doanh nghiệp.

* Kỹ năng mềm:
- Kỹ năng giao tiếp ứng xử và tạo lập quan hệ;

- Kỹ năng đàm phán, tổ chức sự kiện và giải quyết vấn đề hiệu quả;

- Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc;

- Nghiên cứu độc lập và làm việc theo nhóm;

- Kỹ năng tự quản lý thời gian.

     * Năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm

- Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;

- Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

- Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.



	
	
	NGOẠI NGỮ
	       Sử dụng được tiếng Anh trong giao tiếp thông thường và  phục vụ một số nghiệp vụ chuyên môn. 

	VIII
	VỊ TRÍ VIỆC LÀM SAU KHI TN
	Người học tốt nghiệp ngành Thương mại điện tử có thể làm việc tại các bộ phận: nhân viên kinh doanh, nhân viên kế hoạch và marketing thuộc các doanh nghiệp kinh doanh thương mại điện tử.

	IX
	KHẢ NĂNG HỌC TẬP TIẾP TỤC
	- Có khả năng tự học tập, nghiên cứu khoa học theo đúng chuyên ngành đào tạo.

- Có thể học tiếp lên đại học ngành các ngành Quản trị kinh doanh, Kinh doanh thương mại, Thương mại điện tử, …


	NGÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

	VII 
	 

 

MỤC TIÊU    KIẾN THỨC, KỸ NĂNG, 
TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ ĐẠT ĐƯỢC

 
	MỤC TIÊU CHUNG 
	- Chương trình đào tạo cao đẳng ngành “Quản trị khách sạn” nhằm trang bị cho người học có kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành về các nghiệp vụ cơ bản của khách sạn như: lễ tân, nhà hàng, buồng, ăn uống, phục vụ tiệc, hội nghị hội thảo. Ngoài ra, chương trình còn trang bị các kiến thức về giáo dục chính trị, pháp luật, kỹ thuật soạn thảo văn bản, công nghệ thông tin, ngoại ngữ, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng - an ninh.

- Bên cạnh kiến thức, kỹ năng chung và chuyên sâu, chương trình đào tạo còn trang bị cho người học năng lực làm việc tự chủ và chịu trách nhiệm cá nhân cũng như trách nhiệm với nhóm.

- Hoàn thành chương trình đào tạo, người học có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm tại bộ phận lưu trú, ăn uống hoặc hội nghị hội thảo; có thể đảm nhận các vị trí giám sát tại khách sạn vừa và lớn hoặc quản lý khách sạn nhỏ khi có cơ hội thăng tiến.

	
	
	KIẾN THỨC
	- Hiểu được vị trí, vai trò của khách sạn trong ngành Du lịch và đặc trưng của hoạt động khách sạn, tác động của nó về mặt kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường;

- Biết được cơ cấu tổ chức, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong khách sạn; mối quan hệ giữa các bộ phận trong khách sạn và đề xuất được các biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khách sạn;

	
	
	
	- Hiểu được các quy trình nghiệp vụ cơ bản của khách sạn: nghiệp vụ lễ tân, nghiệp vụ buồng, nghiệp vụ bàn, nghiệp vụ bar và chế biến món ăn;

- Liệt kê được các loại trang thiết bị, dụng cụ chủ yếu tại khách sạn và công dụng của chúng;

- Hiểu được nguyên lý, quá trình quản trị nói chung, quản trị con người, tài sản, tài chính khách sạn nói riêng;

- Nắm được tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ khách sạn và cách thức đánh giá chất lượng;

	
	
	
	- Hiểu được quy trình lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát, kiểm tra và đánh giá kết quả công việc tại các bộ phận của khách sạn;

- Biết được các nguyên tắc bảo đảm an ninh, an toàn, giải thích được lý do phải tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn trong khách sạn để nhận diện được các nguy cơ và biện pháp phòng ngừa.

	
	
	KỸ NĂNG
	      *  Kỹ năng chuyên môn:

+ Giao tiếp tốt với khách hàng, phù hợp với yêu cầu phục vụ khách tại bộ phận lễ tân, buồng, nhà hàng hoặc khu vực hội nghị; chăm sóc khách hàng và giải quyết phàn nàn của khách hàng có hiệu quả;

+ Sử dụng đúng, an toàn các loại trang thiết bị khách sạn;

+ Thực hiện đúng quy trình phục vụ khách hàng tại các vị trí công việc của bộ phận lễ tân, buồng, nhà hàng hoặc khu vực hội nghị, hội thảo theo tiêu chuẩn của khách sạn;

+ Chủ trì hoặc tham gia xây dựng được một số kế hoạch của các bộ phận như: kế hoạch nhân sự, kế hoạch mua sắm trang thiết bị, dụng cụ, kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo hoặc sự kiện;

+ Làm được các loại báo cáo, soạn thảo được văn bản đối nội, hợp đồng thông dụng của khách sạn;

+ Sử dụng được phần mềm quản trị khách sạn trong công việc hàng ngày.

        * Kỹ năng mềm:

+ Vận dụng các cách thức giao tiếp linh hoạt, phù hợp với đối tượng giao tiếp;

+ Tổ chức làm việc theo nhóm;

+ Thuyết minh, thuyết trình trước đám đông;

+ Kỹ năng đàm phán.

          *  Năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm:

- Làm việc độc lập trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và chịu trách nhiệm một phần với nhóm;

- Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện công việc đã định sẵn;

- Đánh giá hoạt động của nhóm và kết quả thực hiện.

	
	
	NGOẠI NGỮ
	Trình độ tương đương A2+. Sử dụng được tiếng Anh trong giao tiếp thông thường nhất là khi đón tiếp khách nước ngoài và  phục vụ một số nghiệp vụ chuyên môn khác. 

	VIII
	VỊ TRÍ VIỆC LÀM SAU KHI TN
	Sau khi tốt nghiệp, người học đủ khả năng đảm nhiệm một vị trí nhân viên lễ tân, nhân viên phục vụ nhà hàng, nhân viên phục vụ hội nghị. Tùy theo khả năng cá nhân, kinh nghiệm thực tiễn, môi trường công tác và loại hình khách sạn, người học có khả năng đảm đương các vị trí công tác cao hơn như giám sát bộ phận lễ tân, buồng, nhà hàng hoặc quản lý khách sạn nhỏ.

	IX
	KHẢ NĂNG HỌC TẬP TIẾP TỤC
	- Có khả năng tự học tập, nghiên cứu khoa học độc lập;

- Tiếp tục hoàn thiện kiến thức ở trình độ cao hơn liên thông Đại học ngành Quản trị khách sạn.


	NGÀNH QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG

	
	 

 

MỤC TIÊU    KIẾN THỨC, KỸ NĂNG, 
TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ ĐẠT ĐƯỢC

 
	MỤC TIÊU CHUNG 
	Đào tạo người học trình độ cao đẳng Quản trị nhà hàng, có kiến thức chuyên môn, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khoẻ nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng để làm việc, đồng thời có khả năng học tập vươn lên đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Nội dung chương trình bao gồm các kiến thức chuyên sâu, những kỹ năng nghiệp vụ cần thiết để trở thành một nhân viên bàn, bar, bếp, giám sát, quản lý nhà hàng có năng lực.

Ngoài ra, chương trình còn trang bị các kiến thức về giáo dục chính trị, pháp luật, kỹ thuật soạn thảo văn bản, công nghệ thông tin, tiếng Anh, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng và an ninh.


	
	
	KIẾN THỨC
	- Hiểu được các quy trình tổ chức, đón tiếp và phục vụ khách ăn uống tại các nhà hàng, khách sạn và các cơ sở kinh doanh ăn uống khác;

- Biết được các hình thức phục vụ: theo thực đơn, chọn món, buffet, các loại tiệc, các loại đồ uống pha chế, đồ uống không cồn, đồ uống có cồn, các hình thức phục vụ khác;

- Hiểu được các nội dung về quản lý và tổ chức công việc trong ngành quản trị nhà hàng như: quản trị nhân lực, quản trị cơ sở vật chất kỹ thuật, tổ chức sản xuất và phục vụ, quản trị chất lượng, quản trị tài chính, hạch toán định mức;
- Biết được các trang thiết bị, dụng cụ chủ yếu tại nhà hàng và công dụng của chúng

- Hiểu được định mức nhân công, nguyên liệu, chi phí để quá trình phục vụ khách diễn ra liên tục, đảm bảo tiết kiệm chi phí và đạt hiệu quả cao;

- Biết được quy trình kiểm tra, đánh giá được một số yêu cầu về chất lượng, vệ sinh, an toàn, an ninh, chu đáo và lịch sự trong quá trình phục vụ khách tại nhà hàng.

	
	
	

	
	
	KỸ NĂNG
	*  Kỹ năng chuyên môn:

- Tổ chức được quá trình phục vụ khách tại các nhà hàng, khách sạn và các cơ sở kinh doanh ăn uống khác, với các hình thức phục vụ đa dạng khác nhau;
- Pha chế được các loại đồ uống không cồn, đồ uống có cồn;.
- Thao tác phục vụ khách ăn uống thành thạo, đúng tiêu chuẩn phù hợp với các với các hình thức phục vụ đa dạng khác nhau;
- Tính toán, xây dựng được thực đơn theo yêu cầu và tư vấn khách lựa chọn thực đơn phù hợp;
- Tổ chức được các hoạt động quản lý và triển khai thực hiện được các hoạt động nghiệp vụ trong nhà hàng, giám sát công việc của các nhóm phục vụ;
- Kiểm tra được chất lượng phục vụ ăn uống và đánh giá chất lượng phục vụ ăn uống trong các nhà hàng thực tế;
- Giải quyết được các tình huống phát sinh trong thời gian làm việc;
-  Đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn, kèm cặp kỹ năng nghề cho nhân viên có bậc thợ thấp hơn;
* Kỹ năng mềm:

+ Vận dụng các cách thức giao tiếp linh hoạt, phù hợp với đối tượng giao tiếp;

+ Tổ chức làm việc theo nhóm;

+ Thuyết minh, thuyết trình trước đám đông;

+ Kỹ năng đàm phán.

* Năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm:

- Làm việc độc lập trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và chịu trách nhiệm một phần với nhóm;

- Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện công việc đã định sẵn;

- Đánh giá hoạt động của nhóm và kết quả thực hiện.

	
	
	NGOẠI NGỮ
	Trình độ tương đương A2+. Sử dụng được tiếng Anh trong giao tiếp thông thường nhất là khi đón tiếp khách nước ngoài và  phục vụ một số nghiệp vụ chuyên môn khác. 

	VIII
	VỊ TRÍ VIỆC LÀM SAU KHI TN
	Sau khi tốt nghiệp, người học đủ khả năng đảm nhiệm vị trí nhân viên phục vụ bàn, bar, bếp, nhân viên phục vụ hội nghị, hội thảo, giám sát bộ phận bàn, bar, bếp hoặc quản lý nhà hàng vừa và nhỏ.

	IX
	KHẢ NĂNG HỌC TẬP TIẾP TỤC
	Có khả năng tự học tập, nghiên cứu khoa học độc lập, tiếp tục hoàn thiện kiến thức ở trình độ cao hơn (Đại học, sau đại học).


	NGÀNH QUẢN TRỊ LỮ HÀNH

	VII 
	 

 

MỤC TIÊU    KIẾN THỨC, KỸ NĂNG, 
TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ ĐẠT ĐƯỢC

 
	MỤC TIÊU CHUNG 
	Đào tạo người học trình độ cao đẳng Quản trị lữ hành, có kiến thức chuyên môn, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khoẻ nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng làm việc, đồng thời học tập vươn lên đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội;

Nội dung chương trình bao gồm các kiến thức chuyên sâu, những kỹ năng nghiệp vụ cần thiết để trở thành một nhà quản trị doanh nghiệp lữ hành, nhân viên thiết kế, điều hành chương trình du lịch có năng lực;

Ngoài ra, chương trình còn trang bị các kiến thức về giáo dục chính trị, pháp luật, kỹ thuật soạn thảo văn bản, công nghệ thông tin, tiếng Anh, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng và an ninh

	
	
	KIẾN THỨC
	- Hiểu được được vị trí, vai trò của hoạt động lữ hành trong ngành Du lịch và đặc trưng của hoạt động khách sạn;

- Hiểu được tác động của hoạt động kinh doanh lữ hành về mặt kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường;

- Nắm được các nghiệp vụ lữ hành như: Thiết kế chương trình du lịch, tổ chức xúc tiến, quảng cáo và bán sản phẩm, điều hành và tổ chức thực hiện chương trình du lịch;

- Hiểu được được vai trò của quản trị tác nghiệp doanh nghiệp lữ hành như: Nghiên cứu và khai thác thị trường, tổ chức bộ máy doanh nghiệp, quản lý tài chính, quản lý chất lượng sản phẩm và điều hành, giám sát kinh doanh lữ hành;

- Nắm được các tuyến điểm du lịch cơ bản, nắm được tâm lý khách du lịch, có kỹ năng giao tiếp, marketing du lịch, nghiệp vụ thanh toán trong kinh doanh lữ hành và tổ chức sự kiện trong du lịch;

- Nắm được các  kiến thức bổ trợ cho nghiệp vụ lữ hành như: Quản lý nhà nước về du lịch, bảo vệ môi trường và phát triển du lịch bền vững, văn hóa ẩm thực, xây dựng thực đơn, nguyên lý kế toán, nghiệp vụ văn phòng và nghiệp vụ lưu trú.

	
	
	
	

	
	
	KỸ NĂNG
	-  Kỹ năng chuyên môn:

+ Thiết kế và xây dựng chương trình du lịch, tổ chức quảng cáo, xúc tiến và bán sản phẩm, quản lý và điều hành thực hiện chương trình, chăm sóc khách hàng,

+  Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành thực hiện chương trình du lịch, thiết lập và duy trì các mối quan hệ với đối tác, báo cáo đánh giá kết quả công việc nhằm đáp ứng nhu cầu khách du lịch trong nước và quốc tế;

+ Lập kế hoạch, điều hành và giám sát thực hiện, tổng kết đánh giá và đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả trong kinh doanh lữ hành;

+ Sử dụng được ngoại ngữ giao tiếp thông thường và ngoại ngữ chuyên ngành lữ hành, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ Thông tin trong công việc, có khả năng soạn thảo và hoàn thiện các loại hợp đồng du lịch, thanh quyết toán hợp đồng du lịch và hoàn thành các thủ tục có liên quan đến họat động lữ hành;

+ Làm được các loại báo cáo, soạn thảo được văn bản đối nội, hợp đồng thông dụng của doanh nghiệp.

- Kỹ năng mềm:

+ Vận dụng các cách thức giao tiếp linh hoạt, phù hợp với đối tượng giao tiếp;

+ Tổ chức làm việc theo nhóm;

+ Thuyết minh, thuyết trình trước đám đông;

+ Kỹ năng đàm phán.

*  Năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm:

- Làm việc độc lập trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và chịu trách nhiệm một phần với nhóm;

- Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện công việc đã định sẵn;

- Đánh giá hoạt động của nhóm và kết quả thực hiện.



	
	
	NGOẠI NGỮ
	Trình độ tương đương A2+. Sử dụng được tiếng Anh trong giao tiếp thông thường nhất là khi đón tiếp khách nước ngoài và  phục vụ một số nghiệp vụ chuyên môn khác. 

	VIII
	VỊ TRÍ VIỆC LÀM SAU KHI TN
	Sau khi học xong người học có thể đảm đương được các vị trí nhân viên đại lý lữ hành, nhân viên bán chương trình du lịch, trợ lý điều hành tour, nhân viên điều hành tour, trưởng nhóm nghiệp vụ, quản lý bộ phận nghiệp vụ và các vị trí khác trong doanh nghiệp lữ hành tùy theo khả năng cá nhân và yêu cầu của công việc.

	IX
	KHẢ NĂNG HỌC TẬP TIẾP TỤC
	- Có khả năng tự học tập, nghiên cứu khoa học độc lập;

- Tiếp tục hoàn thiện kiến thức ở trình độ cao hơn liên thông Đại học.


	NGÀNH KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN

	VII 
	 

 

MỤC TIÊU    KIẾN THỨC, KỸ NĂNG, 
TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ ĐẠT ĐƯỢC

 
	MỤC TIÊU CHUNG 
	- Đào tạo người học trình độ cao đẳng Kỹ thuật chế biến món ăn, có kiến thức chuyên môn, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khoẻ nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng làm việc, đồng thời có khả năng học tập vươn lên đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội;

- Chương trình đào tạo trang bị cho người học kiến thức chuyên sâu, những kỹ năng nghiệp vụ cần thiết để trở thành một nhân viên đầu bếp có năng lực;

- Ngoài ra, chương trình còn trang bị các kiến thức về giáo dục chính trị, pháp luật, kỹ thuật soạn thảo văn bản, công nghệ thông tin, tiếng Anh, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng và an ninh.

	
	
	KIẾN THỨC
	- Nắm được nội dung cơ bản về tổ chức sản xuất, cách chế biến một số món ăn cơ bản của một số nước trên thế giới;
- Hiểu được những nội dung cơ bản về du lịch, khách sạn;

- Biết được cách thức kiểm tra chất lượng và bảo quản thực phẩm rau quả, vệ sinh dinh dưỡng, văn hóa ẩm thực, phòng cháy chữa cháy;
- Biết được các nội dung về kỹ thuật sơ chế nguyên liệu, kỹ thuật cắt, thái, tỉa hoa trang trí và trình bày món ăn;

- Hiểu được mối quan hệ của bộ phận bếp với các bộ phận khác trong nhà hàng và các cơ sở kinh doanh ăn uống khác;

- Hiểu được tâm lý khách du lịch, văn hóa ẩm thực.

	
	
	
	

	
	
	KỸ NĂNG
	-  Kỹ năng chuyên môn:

+ Tổ chức, điều hành một ca làm việc tại bộ phận chế biến trong khu vực bếp;

+  Xây dựng thực đơn cho khách;
+ Thực hiện được công việc của nhân viên bếp (nhân viên chế biến) trong nhà hàng, khách sạn và cơ sở chế biến món ăn khác;

+ Chế biến được các món ăn Việt Nam, món ăn Âu, Á;

+ Trang trí, trình bày được các loại món ăn;

+ Xử lý một số tình huống nghiệp vụ kỹ thuật cơ bản trong quá trình chế biến món ăn, thực hiện được kỹ năng làm việc theo nhóm;

+ Giao tiếp bằng ngoại ngữ trong phạm vi giao tiếp thông thường và theo yêu cầu của vị trí công việc;

+ Thực hiện đúng các quy định về an toàn thực phẩm, an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

- Kỹ năng mềm:

+ Vận dụng các cách thức giao tiếp linh hoạt, phù hợp với đối tượng giao tiếp;

+ Tổ chức làm việc theo nhóm;

+ Thuyết minh, thuyết trình trước đám đông;

+ Kỹ năng đàm phán.

*  Năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm:

- Làm việc độc lập trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và chịu trách nhiệm một phần với nhóm;

- Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện công việc đã định sẵn;

- Đánh giá hoạt động của nhóm và kết quả thực hiện.

	
	
	NGOẠI NGỮ
	Trình độ tương đương A2+. Sử dụng được tiếng Anh trong giao tiếp thông thường nhất là khi đón tiếp khách nước ngoài và  phục vụ một số nghiệp vụ chuyên môn khác. 

	VIII
	VỊ TRÍ VIỆC LÀM SAU KHI TN
	Sau khi tốt nghiệp, người học có khả năng làm việc ở vị trí của nhân viên bếp (nhân viên chế biến) trong nhà hàng, khách sạn và các cơ sở chế biến món ăn khác.

	IX
	KHẢ NĂNG HỌC TẬP TIẾP TỤC
	- Có khả năng tự học tập, nghiên cứu khoa học độc lập;

- Tiếp tục hoàn thiện kiến thức ở trình độ cao hơn liên thông Đại học.


	NGÀNH HƯỚNG DẪN DU LỊCH

	VII 
	 

 

MỤC TIÊU    KIẾN THỨC, KỸ NĂNG, 
TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ ĐẠT ĐƯỢC

 
	MỤC TIÊU CHUNG 
	- Đào tạo người học trình độ cao đẳng Hướng dẫn du lịch, có kiến thức chuyên môn, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khoẻ nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng làm việc, đồng thời có khả năng học tập vươn lên đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

- Nội dung chương trình bao gồm các kiến thức chuyên sâu, những kỹ năng nghiệp vụ cần thiết để trở thành một hướng dẫn viên có năng lực.

- Ngoài ra, chương trình còn trang bị các kiến thức về giáo dục chính trị, pháp luật, kỹ thuật soạn thảo văn bản, công nghệ thông tin, tiếng Anh, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng và an ninh.

	
	
	KIẾN THỨC
	- Nắm được những nội dung cơ bản về văn hóa Việt Nam, lịch sử văn minh thế giới;

- Hiểu được phân vùng du lịch Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Nam Bộ của Việt Nam; 

- Biết được các di tích lịch sử, tài nguyên du lịch, tuyến điểm du lịch Việt Nam;

- Biết được các đặc điểm kinh tế, văn hóa, địa bàn cư trú của các dân tộc Việt Nam;

- Hiểu được mối quan hệ giữa du lịch và môi trường cũng như tầm quan trọng của việc phát triển du lịch bền vững;

- Hiểu được chức năng, nhiệm vụ của người hướng dẫn viên trước, trong và sau khi thực hiện chương trình du lịch;

- Nắm được các bước xây dựng chiến lược Marketing hiệu quả trong lĩnh vực kinh doanh du lịch;

- Nắm được quy trình thiết kế một chương trình du lịch;

- Biết được các nguyên tắc xây dựng chương trình du lịch ấn tượng, hấp dẫn.

	
	
	
	

	
	
	KỸ NĂNG
	-  Kỹ năng chuyên môn:

+ Thành thạo trong việc chuẩn bị và tổ chức thực hiện một chương trình du lịch;

+ Tự tin thuyết trình trước đám đông;

+ Ứng biến và xử lý tốt các tình huống pháp sinh thường gặp khi hướng dẫn du lịch;

+ Giao tiếp bằng ngoại ngữ trong phạm vi giao tiếp thông thường và theo yêu cầu của vị trí công việc;

+ Có phương pháp và kỹ năng cần thiết để tự trau dồi kiến thức để mở rộng hiểu biết, phục vụ cho công tác hướng dẫn;

+ Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về hoạt động du lịch và công tác hướng dẫn du lịch.

- Kỹ năng mềm:

+ Vận dụng các cách thức giao tiếp linh hoạt, phù hợp với đối tượng giao tiếp;

+ Tổ chức làm việc theo nhóm;

+ Thuyết minh, thuyết trình trước đám đông;

+ Kỹ năng đàm phán.

*  Năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm:

- Làm việc độc lập trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và chịu trách nhiệm một phần với nhóm;

- Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện công việc đã định sẵn;

- Đánh giá hoạt động của nhóm và kết quả thực hiện.



	
	
	NGOẠI NGỮ
	Trình độ tương đương A2+. Sử dụng được tiếng Anh trong giao tiếp thông thường nhất là khi đón tiếp khách nước ngoài và  phục vụ một số nghiệp vụ chuyên môn khác. 

	VIII
	VỊ TRÍ VIỆC LÀM SAU KHI TN
	Sau khi tốt nghiệp, người học đủ khả năng đảm nhiệm vị trí nhân viên điều hành tour, nhân viên thiết kế các chương trình du lịch, nhân viên tư vấn và bán sản phẩm du lịch, hướng dẫn viên, trưởng nhóm hướng dẫn viên, quản lý nghiệp vụ hướng dẫn các công ty lữ hành.

	IX
	KHẢ NĂNG HỌC TẬP TIẾP TỤC
	- Có khả năng tự học tập, nghiên cứu khoa học độc lập;

- Tiếp tục hoàn thiện kiến thức ở trình độ cao hơn liên thông Đại học ngành Hướng dẫn du lịch.


	NGÀNH MARKETING

	VII 
	 

 

MỤC TIÊU    KIẾN THỨC, KỸ NĂNG, 
TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ ĐẠT ĐƯỢC

 
	MỤC TIÊU CHUNG 
	- Đào tạo nhân viên trình độ cao đẳng ngành Marketing, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe tốt, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Về năng lực chuyên môn người học có đủ kiến thức và kỹ năng để làm việc, có khả năng hoạch định, tổ chức, thực hiện các chiến lược và kế hoạch kinh doanh nói chung cũng như các kỹ năng chuyên sâu về xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý các hoạt động marketing nói riêng, xây dựng và phát triển thương hiệu trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

-  Nội dung khóa học bao gồm các kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản trị doanh nghiệp, nghiên cứu marketing, quản trị marketing, quản trị kênh phân phối, marketing thương mại điện tử, nghiệp vụ marketing thương mại và các vấn đề khác về marketing.

- Ngoài ra, người học cũng được trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản về tin học, pháp luật, tiếng Anh, giáo dục chính trị, giáo dục thể chất, giáo dục Quốc phòng & An ninh.

	
	
	KIẾN THỨC
	- Hiểu được các kiến thức cơ bản liên quan đến thị trường và kinh doanh trong nền kinh tế thị trường; 

- Phân tích và dự đoán được tác động của các yếu tố môi trường đến hoạt động marketing của doanh nghiệp và xu hướng vận động của thị trường;
- Dự đoán được những phản ứng của người tiêu dùng đối với việc lựa chọn sản phẩm của doanh nghiệp;

	
	
	
	- Hiểu và trình bày được các mục tiêu chiến lược marketing của đơn vị;

- Phân tích và xác lập được các thị trường mục tiêu cho đơn vị và phân biệt được chiến lược marketing cho các nhóm khách hàng khác nhau;

- Phân tích được ảnh hưởng hành vi tiêu dùng của khách hàng đối với hoạt động marketing điện tử; 

	
	
	
	- Hiểu được quy trình lập kế hoạch các chương trình: truyền thông, quảng cáo, tiếp thị, xúc tiến thương hiệu, … của đơn vị;
 - Diễn đạt được những kiến thức cơ bản về kỹ năng giao tiếp và kỹ năng chăm sóc khách hàng trong quá trình tác nghiệp hoạt động marketing.

	
	
	KỸ NĂNG
	* Kỹ năng chuyên môn:

+ Xây dựng được các chiến lược marketing ngắn hạn, trung hạn và dài hạn;
+ Lập được kế hoạch và tổ chức thực hiện được các chương trình: Truyền thông, quan hệ công chúng, quảng cáo, tiếp thị, quảng bá thương hiệu…;
+ Lập được dự toán ngân sách cho hoạt động marketing của đơn vị;
+ Lựa chọn được nhân lực và tổ chức được các chương trình huấn luyện đội ngũ marketing cho hoạt động marketing của đơn vị;

+ Thiết lập được các kênh phân phối chào hàng, bán hàng và đề xuất các phương pháp cải tiến sản phẩm dịch vụ; 

+ Thiết lập và duy trì được chính sách giá của sản phẩm dịch vụ;

+ Thực hiện được các hoạt động marketing điện tử trong hoạt động kinh doanh;

+ Đánh giá được hoạt động marketing của đơn vị và đưa ra được những tư vấn hợp lý cho lãnh đạo đơn vị;

+ Phát hiện được các vấn đề marketing có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh tại đơn vị và giải quyết vấn đề một cách độc lập, hoặc theo nhóm trong phạm vi chức trách cho phép.

* Kỹ năng mềm: 

+ Kỹ năng tin học: sử dụng được máy vi tính trong công tác nghiệp vụ, quản lý, điều hành, tính toán với việc sử dụng các phần mềm như: Word, Excel, Access, SPSS,…, và biết sử dụng được các công cụ truyền thông thông dụng phù hợp với sự phát triển của khoa học công nghệ ứng dụng trong marketing thương mại.
+ Kỹ năng ngoại ngữ: đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh tương đương Bậc 2 của Thông tư 01/2014/TT-BGD&ĐT qui định về Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (qui đổi tương đương sang một số chứng chỉ ngoại ngữ khác theo Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 2 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

+ Giao tiếp, thuyết trình và giải quyết được vấn đề cơ bản của marketing;

+ Biết cách thức tìm kiếm việc làm theo ngành đào tạo;

+ Soạn thảo được một văn bản, hợp đồng theo mẫu. 

*  Năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm:

- Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;

- Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

- Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm

	
	
	NGOẠI NGỮ
	- Sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp và hoạt động chuyên môn thông thường; đạt trình độ tương đương A2+

	VIII
	VỊ TRÍ VIỆC LÀM SAU KHI TN
	- Trưởng nhóm phụ trách marketing và phụ trách nhóm bán hàng;

- Nhân viên bán hàng và phụ trách nhóm bán hàng;

- Nhân viên phụ trách marketing;

- Nhân viên quản lý và chăm sóc khách hàng; 
- Nhân viên quan hệ công chúng, nhân viên truyền thông; 
- Nhân viên viên kinh doanh;

- Nhân viên phụ trách quảng cáo chuyên; …

- Khởi nghiệp doanh nghiệp vừa và nhỏ.

	IX
	KHẢ NĂNG HỌC TẬP TIẾP TỤC
	- Người học có khả năng tự học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ, thích ứng với môi trường kinh doanh trong điều kiện hội nhập quốc tế. 

- Người học có thể học liên thông lên trình độ cao hơn.


	NGÀNH MARKETING THƯƠNG MẠI

	VII 
	 

 

MỤC TIÊU    KIẾN THỨC, KỸ NĂNG, 
TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ ĐẠT ĐƯỢC

 
	MỤC TIÊU CHUNG 
	- Đào tạo người học trình độ Cao đẳng nghề Marketing thương mại, có đủ kiến thức và kỹ năng để hoạch định, tổ chức, thực hiện các chiến lược và kế hoạch marketing nói chung cũng như các kỹ năng chuyên sâu về xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý các hoạt động marketing thương mại nói riêng, xây dựng và phát triển thương hiệu trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe tốt, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. 

- Nội dung chương trình đào tạo bao gồm các kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản trị bán hàng, quản trị marketing, quản trị kênh phân phối, quản trị chuỗi cung ứng, nghiên cứu thị trường, chăm sóc khách hàng và quản trị quan hệ khách hàng, các nghiệp vụ trong marketing thương mại và các vấn đề khác về marketing. 

- Ngoài ra, người học cũng được trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản về tin học, pháp luật, tiếng Anh, giáo dục chính trị, giáo dục thể chất, giáo dục Quốc phòng & An ninh. 

	
	
	KIẾN THỨC
	- Hiểu được các kiến thức cơ bản liên quan đến thị trường và kinh doanh trong nền kinh tế thị trường; 

- Nhận biết được xu hướng vận động của thị trường và phân tích được tác động của các yếu tố môi trường đến hoạt động marketing của doanh nghiệp;

- Phân tích được hành vi tiêu dùng và dự đoán được những phản ứng của khách hàng ảnh hưởng đến các chính sách marketing của doanh nghiệp;
- Hiểu và trình bày được các mục tiêu chiến lược marketing của doanh nghiệp;

- Phân tích và xác lập được các thị trường mục tiêu cho doanh nghiệp và phân biệt được chiến lược marketing cho các nhóm khách hàng khác nhau;

- Hiểu được quy trình lập kế hoạch các chương trình: truyền thông, quảng cáo, tiếp thị, xúc tiến thương hiệu, … của doanh nghiệp;
- Diễn đạt được những kiến thức cơ bản về kỹ năng giao tiếp và kỹ năng chăm sóc khách hàng trong quá trình tác nghiệp hoạt động marketing.

	
	
	KỸ NĂNG
	- Kỹ năng chuyên môn:

+ Xây dựng được các chiến lược marketing ngắn hạn, trung hạn và dài hạn;
+ Lập được kế hoạch và tổ chức thực hiện được các chương trình: Truyền thông, quan hệ công chúng, quảng cáo, tiếp thị, quảng bá thương hiệu…;
+ Lập được dự toán ngân sách cho hoạt động marketing của doanh nghiệp;
+ Lựa chọn được nhân lực và tổ chức được các chương trình huấn luyện đội ngũ marketing cho hoạt động marketing của doanh nghiệp;

+ Thiết lập được các kênh phân phối chào hàng, bán hàng và đề xuất các phương pháp cải tiến sản phẩm dịch vụ; 

+ Thực hiện được các hoạt động marketing điện tử trong hoạt động kinh doanh;

+ Đánh giá được hoạt động marketing của doanh nghiệp và đưa ra được những tư vấn hợp lý cho lãnh đạo doanh nghiệp;

+ Phát hiện được các vấn đề marketing thương mại có ảnh hưởng đến hoạt động marketing của doanh nghiệp và giải quyết vấn đề một cách độc lập, hoặc theo nhóm trong phạm vi chức trách cho phép.

- Kỹ năng mềm: 

+ Kỹ năng tin học: sử dụng được máy vi tính trong công tác nghiệp vụ, quản lý, điều hành, tính toán với việc sử dụng các phần mềm như: Word, Excel, Access, SPSS,…, và biết sử dụng được các công cụ truyền thông thông dụng phù hợp với sự phát triển của khoa học công nghệ ứng dụng trong marketing thương mại.
+ Kỹ năng ngoại ngữ: đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh tương đương Bậc 2 của Thông tư 01/2014/TT-BGD&ĐT qui định về Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (qui đổi tương đương sang một số chứng chỉ ngoại ngữ khác theo Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 2 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

+ Giao tiếp, thuyết trình và giải quyết được vấn đề cơ bản của marketing thương mại;

+ Biết cách thức tìm kiếm việc làm theo ngành đào tạo;

+ Soạn thảo được một văn bản, hợp đồng theo mẫu. 
* Năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm

- Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;

- Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

- Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm


	
	
	NGOẠI NGỮ
	- Sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp và hoạt động chuyên môn thông thường; đạt trình độ tương đương A2+

	VIII
	VỊ TRÍ VIỆC LÀM SAU KHI TN
	- Nhân viên phụ trách marketing, nhân viên bán hàng, nhân viên quản lý và chăm sóc khách hàng, nhân viên quan hệ công chúng, nhân viên truyền thông, nhân viên viên kinh doanh, nhân viên làm quảng cáo chuyên nghiệp và nhân viên tiếp thị;

- Nhân viên kinh doanh, nhân viên marketing trong các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, các tổ chức xã hội;

- Trưởng nhóm phụ trách marketing và phụ trách nhóm bán hàng;

- Khởi nghiệp doanh nghiệp vừa và nhỏ.

	IX
	KHẢ NĂNG HỌC TẬP TIẾP TỤC
	- Người học có khả năng tự học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ, thích ứng với môi trường kinh doanh trong điều kiện hội nhập quốc tế. 

- Người học có thể học liên thông lên trình độ cao hơn.


	NGÀNH KẾ TOÁN

	VII
	 

 

MỤC TIÊU    KIẾN THỨC, KỸ NĂNG, 
TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ ĐẠT ĐƯỢC

 
	MỤC TIÊU CHUNG 
	Đào tạo kế toán viên trình độ cao đẳng ngành Kế toán, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khoẻ tốt, đồng thời có khả năng học tập vươn lên đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Về năng lực chuyên môn người học có đủ kiến thức và kỹ năng để làm việc, có khả năng hoạch định, tổ chức, thực hiện  chuyên sâu về nghề kế toán

Chương trình đào tạo bao gồm các nội dung cơ sở về kinh tế chính trị, nguyên lý kế toán, nguyên lý thống kê, pháp luật kinh tế, kinh tế vi mô, tài chính tiền tệ và các nội dung chuyên môn về kế toán tài chính, kế toán quản trị, kế toán máy, kế toán hành chính sự nghiệp, thuế, kiểm toán cơ bản, tài chính doanh nghiệp. Ngoài ra, chương trình còn trang bị các kiến thức về chính trị, pháp luật, kỹ thuật soạn thảo văn bản, tiếng Anh, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng và an ninh

	
	
	KIẾN THỨC
	- Hiểu được những kiến thức cơ bản về kinh tế, tài chính trong việc thực hiện nghề kế toán;

- Hiểu được những kiến thức cơ bản, cần thiết về tin học, tiếng Anh liên quan đến việc thực hiện nghiệp vụ kế toán;

	
	
	
	- Nắm được những quy định về kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện nghiệp vụ của nghề kế toán (lập chứng từ, mở tài khoản, ghi sổ và lập báo cáo tài chính); 

	
	
	
	- Biết cách tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp; 

 - Biết cách cập nhật các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tài chính, kế toán, thuế vào công tác kế toán tại các doanh nghiệp

	
	
	KỸ NĂNG
	* Kỹ năng chuyên môn:
- Xử lý thành thạo các tình huống kế toán thông thường phát sinh trong thực tế một cách độc lập, sáng tạo;

- Thực hiện thành thạo các kỹ năng và kỹ thuật thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin kế toán;

- Biết mở sổ, ghi sổ kế toán tổng hợp; ghi chép thành thạo các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh vào các sổ kế toán chi tiết; lập và kiểm tra báo cáo tài chính theo chế độ kế toán hiện hành;

- Biết tổ chức công tác tài chính kế toán phù hợp; 

- Thành thạo kế toán trên máy tính theo các phần mềm kế toán chuyên dụng;

- Lập được hệ thống báo cáo Thuế và thiết lập được mối quan hệ với ngân hàng, các tổ chức tín dụng;
- Vận dụng chính xác chế độ - chính sách mới vào thực tiễn công tác quản lý hoạt động của đơn vị.

* Kỹ năng mềm

- Có khả năng giao tiếp, truyền tải, tiếp nhận và xử lý thông tin;

- Tổ chức làm việc nhóm có hiệu quả, giải quyết được mối quan hệ trong nhóm để đạt được mục tiêu đặt ra;

- Giao tiếp và xử lý được các nghiệp vụ văn phòng bằng tiếng Anh trong môi trường làm việc quốc tế;

- Thành tạo tin học văn phòng, ứng dụng một cách hiệu quả vào chuyên môn 

         *  Năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm:

- Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;

- Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

- Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

	
	
	NGOẠI NGỮ
	            Sử dụng được tiếng Anh trong giao tiếp thông thường và phục vụ một số nghiệp vụ chuyên môn.

	VIII
	VỊ TRÍ VIỆC LÀM SAU KHI

 TỐT NGHIỆP 
	Có khả năng đảm nhận những công việc chuyên môn như: kế toán, kiểm toán, tài chính, thuế… tại các doanh nghiệp; Kiểm toán nhà nước; các công ty kiểm toán độc lập; các tổ chức tài chính - tín dụng; ngân hàng, các cơ quan quản lý nhà nước; các đơn vị sự nghiệp từ Trung ương đến địa phương.

	IX
	KHẢ NĂNG HỌC TẬP TIẾP TỤC
	- Có khả năng tự học tập, nghiên cứu theo đúng chuyên ngành đào tạo.

- Có thể học tiếp lên đại học ngành Kế toán - Kiểm toán.


	NGÀNH KIỂM TOÁN

	VII 
	 

 

MỤC TIÊU    KIẾN THỨC, KỸ NĂNG, 
TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ ĐẠT ĐƯỢC

 
	MỤC TIÊU CHUNG 
	Đào tạo người học, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khoẻ tốt, đồng thời có khả năng học tập vươn lên đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Về năng lực chuyên môn người học có đủ kiến thức và kỹ năng để làm việc, có khả năng hoạch định, tổ chức, thực hiện  chuyên sâu về nghề kiểm toán

Chương trình đào tạo bao gồm các nội dung cơ sở về kinh tế chính trị, nguyên lý kế toán, nguyên lý thống kê, pháp luật kinh tế, kinh tế vi mô, tài chính tiền tệ và các nội dung chuyên môn về kế toán tài chính, kế toán quản trị, kế toán máy, kế toán hành chính sự nghiệp, thuế, kiểm toán cơ bản, kiểm toán báo cáo tài chính, tài chính doanh nghiệp; 
Ngoài ra, chương trình còn trang bị các kiến thức về chính trị, pháp luật, kỹ thuật soạn thảo văn bản, tiếng Anh, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng và an ninh

	
	
	KIẾN THỨC
	- Có kiến thức đại cương về những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Pháp luật của Nhà nước; có kiến thức nhất định về khoa học tự nhiên, tin học để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp. 
-Có kiến thức nền tảng và hiểu được những kiến thức chung của ngành kiểm toán: nguyên lý kế toán, tài chính, tiền tệ, kế toán tài chính, kế toán quản trị, kế toán hành chính sự nghiệp, kiểm toán cơ bản, pháp luật kinh tế, kinh tế vi mô, quản trị doanh nghiệp, nguyên lý thống kê.
- Có kiến thức chuyên sâu về ngành kế toán, kiểm toán; nắm chắc thủ tục, phương pháp và quy trình kiểm toán; nắm được các kiến thức cơ bản về thuế, tài chính doanh nghiệp, phân tích hoạt động kinh tế; am hiểu chuẩn mực kế toán, kiểm toán, chế độ kế toán và luật kế toán, kiểm toán. Nắm được một số kiến thức bổ trợ cần thiết như thanh toán quốc tế, thị trường chứng khoán, thống kê doanh nghiệp, hệ thống thông tin quản lý, ngoại ngữ.


	
	
	KỸ NĂNG
	* Kỹ năng chuyên môn
- Lập chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý, sử dụng chứng từ để ghi sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết.
- Lập được hệ thống báo cáo tài chính, báo cáo thuế và thiết lập được mối quan hệ với ngân hàng, các tổ chức tín dụng...
- Có khả năng tư duy, xét đoán và kiểm tra được số liệu kế toán về tính hợp lý, hợp pháp…

- Phân tích được các báo cáo tài chính.

- Lập được giấy tờ làm việc của kiểm toán và báo cáo kiểm toán.
- Xây dựng được kế hoạch kiểm toán. Tổ chức các bước tạo dựng mối quan hệ giữa các thành viên để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính. 

- Có khả năng tư vấn cho nhà quản lý doanh nghiệp về kế toán, tài chính, thuế… 

* Kỹ năng mềm

- Có kỹ năng tổ chức làm việc nhóm có hiệu quả, tư duy và giải quyết vấn đề.

- Kỹ năng giao tiếp
- Thành tạo tin học văn phòng, ứng dụng một cách hiệu quả vào công việc chuyên môn.


	
	
	NGOẠI NGỮ
	 Sử dụng tiếng Anh trong một số nghiệp vụ chuyên môn, giao tiếp đơn giản.

	VIII
	VỊ TRÍ VIỆC LÀM SAU KHI TN
	   Có khả năng đảm nhận những công việc chuyên môn như: kế toán, kiểm toán, tài chính, thuế… tại các doanh nghiệp; Kiểm toán nhà nước; các công ty kiểm toán độc lập; các tổ chức tài chính - tín dụng; ngân hàng, các cơ quan quản lý nhà nước; các đơn vị sự nghiệp từ Trung ương đến địa phương.

	IX
	KHẢ NĂNG HỌC TẬP TIẾP TỤC
	- Có khả năng tự học tập, nghiên cứu theo đúng chuyên ngành đào tạo.

- Sinh viên sau khi ra trường có thể học tiếp lên đại học ngành Kế toán - Kiểm toán


	NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

	VII
	MỤC TIÊU    KIẾN THỨC, KỸ NĂNG, 
TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ ĐẠT ĐƯỢC


	MỤC TIÊU CHUNG 
	Đào tạo nhân viên trình độ cao đẳng nghề Tài chính ngân hàng trên cơ sở trang bị cho người học kiến thức chuyên môn và năng lực thực tế, khả năng làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm; có khả năng ứng dụng các chính sách, Thông tư, chuẩn mực mới trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng vào công việc; có đạo đức nghề nghiệp; tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc có thể tiếp tục nâng cao trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Nội dung khóa học bao gồm những kiến thức cơ sở về kinh tế chính trị, tiền tệ ngân hàng, tài chính, kế toán, marketing và các kiến thức chuyên môn về nghiệp vụ ngân hàng, tài chính doanh nghiệp, thuế, thị trường chứng khoán…. đặc biệt là nghiệp vụ thẩm định tín dụng ngân hàng, kế toán ngân hàng và kỹ năng giao dịch trong ngân hàng. 

Ngoài ra, người học cũng được trang bị những kiến thức về công nghệ thông tin, tiếng Anh, giáo dục thể chất, chính trị, pháp luật, quốc phòng - an ninh.  


	
	
	KIẾN THỨC
	- Hiểu được các qui định về luật pháp trong lĩnh vực tài chính- ngânhàng.

- Có kiến thức cơ bản về tài chính - tiềntệ; về hoạt động trung gian tài chính, thị trường tài chính trong nước và quốctế.

- Hiểu và trình bày được các nghiệp vụ chuyên môn về tài chính ngân hàng theo yêu cầu công việc như: huy động vốn, quản lý và sử dụng vốn, lập kế hoạch tài chính, phân tích báo cáo tài chính;

- Nắm được quy trình và thực hiện được cơ bản các nghiệp vụ giao dịch của ngân hàng (nghiệp vụ mở tài khoản, nghiệp vụ cho vay khách hàng, nghiệp vụ thanh toán, nghiệp vụ huy động vốn,…); 

- Hiểu được quy trình thẩm định tín dụng ngân hàng đối với các khoản cho vay cá nhân và cho vay doanh nghiệp.

- Hiểu được quy trình, phương pháp thẩm định dự án đầu tư.

- Nắm được các kỹ năng giao tiếp cần thiết của một nhân viên ngân hàng khi giao dịch với khách hàng. 
- Hiểu được quy trình, nghiệp vụ kế toán của ngân hàng;

- Biết được các loại chứng khoán và quy trình giao dịch, phương pháp định giá chứng khoán.

	
	
	KỸ NĂNG
	* Kỹ năng chuyên môn:
+Vận dụng và chủ động thực hiện các chế độ, các chuẩn mực, chính sách, quy định, luật pháp về quản lý kế toán, tài chính, ngân hàng trong hoạt động của doanhnghiệp.

+Tìm hiểu và chủ động tuân thủ các quy định luật pháp trong lĩnh vực tài chính ngân hàng  cho côngviệc.

+ Đọc đượcbáo cáo tài chính, số liệu kế toán của doanh nghiệp nhằm đánh giá tình hình tài chính của đơn vị và cung cấp các thông tin kinh tế về hoạt động kinh doanh của đơn vị phục vụ theo yêu cầu của lãnh đạo;
+ Thực hiện được công việc của một nhân viên tài chính: lập kế hoạch vốn kinh doanh, thực hiện huy động vốn, đưa ra các quyết định sử dụng vốn hiệu quả (quyết định thời điểm đặt hàng tồn kho, quyết định lượng dự trữ tiền mặt…);

+ Lập các báo cáo thuế hàng tháng và quyết toán thuế năm (Thuế giá trị gia tăng; Thuế thu nhập doanh nghiệp; Thuế thu nhập cá nhân,…);

+ Thực hiện được các nghiệp vụ cơ bản của một nhân viên ngân hàng ở các vị trí như: nhân viên kho quỹ, giao dịch viên, kế toán ngân hàng;

+ Tư vấn cho khách hàng lập hồ sơ vay vốn ngân hàng;

+ Thực hiện được các nghiệp vụ về thanh toán quốc tế và các nghiệp vụ cơ bản trong kinh doanh ngoại hối;

+ Lập, phân tích, thẩm định dự án đầu tư phục vụ cho công tác thẩm định vay vốn ngân hàng;

+ Đọc được bảng giao dịch chứng khoán và thực hiện được giao dịch mua bán các loại chứng khoán.

+ Có khả năng thực hiện nghiệp vụ kế toán tài chính đối với các giao dịch Kỹ năng thuộc lĩnh vực tài chính doanhnghiệp:


* Kỹ năng mềm:

+ Kỹ năng làm việc hàngngày: Kỹ năng viết và trình bày báocáo; sử dụng tin học cơ bản và các ứng dụng tin học vănphòng.

+ Kỹ năng phân tích , đánh giá, tổ chức và quản lý thông tin, tàiliệu; giải quyết vấn đề và tiến hành các trao đổi, thảoluận.

+ Kỹ năng đánhgiá:Tiếp nhận, đánh giá và phản hồi các ý tưởng, quanđiểm; khả năng đặt câuhỏi; khả năng tham gia học tập liên tục, học trong côngviệc; đánh giá khả năng thích nghi và hành vi chuyênnghiệp.

+ Các kỹ năng liên quan đến hànhvi:Kỹ nănglàm việc nhóm (Lắng nghe hiệuquả; trình bày, trao đổi và bảo vệ quanđiểm; truyền và tiếp thu kiếnthức; hợp tác với các đồngnghiệp).

*Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

-Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;

-Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

- Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quảthực hiện của các thành viên trong nhóm.


	
	
	NGOẠI NGỮ
	Sử dụng được tiếng Anh trong giao tiếp thông thường và phục vụ một số nghiệp vụ chuyên môn (tương đương A2+) 

	VIII
	VỊ TRÍ VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP
	Sinh viên sau khi tốt nghiệp, có thể làm ở vị trí nhân viên tài chính, kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hoặc tại ngân hàng ở các vị trí: Nhân viên tín dụng ngân hàng; Nhân viên kế toán ngân hàng; Nhân viên kiểm soát nội bộ ngân hàng, doanh nghiệp; Nhân viên thanh toán quốc tế; Nhân viên môi giới và kinh doanh chứng khoán; Nhân viên kinh doanh ngoại hối, bảo hiểm; Nhân viên kế hoạch nguồn vốn, huy động vốn; Nhân viên thực hiện nghiệp vụ thuế và khai báo thuế; Nhân viên ngân quỹ tại các tổ chức tín dụng; Nhân viên thẩm định tín dụng và thẩm định dự án đầu tư; Giao dịch viên ngân hàng thương mại.


	IX
	KHẢ NĂNG HỌC TẬP TIẾP 
	- Có khả năng học tập, nghiên cứu ở trình độ cùng ngành đào tạo hoặc ngành đào tạo gần đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp.

- Có khả năng tiếp cận với quy định, quy trình công việc cụ thể đối với các vị trí được đảmnhận.

- Có khả năng học tập, nghiên cứu và thực hiện các hoạt động để phát triển thành các nhà quản lý ở các cấp khácnhau.



	NGÀNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

	VII 
	 

 

MỤC TIÊU    KIẾN THỨC, KỸ NĂNG, 
TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ ĐẠT ĐƯỢC

 
	MỤC TIÊU CHUNG 
	Đào tạo nhân viên trình độ cao đẳng nghề Tài chính Doanh nghiệp trên cơ sở trang bị cho người học kiến thức chuyên môn và năng lực thực tế, khả năng làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm; có khả năng ứng dụng các chính sách, Thông tư, chuẩn mực mới trong lĩnh vực tài chính, kế toán vào công việc; có đạo đức nghề nghiệp; tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc có thể tiếp tục nâng cao trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Nội dung khóa học bao gồm những kiến thức cơ sở về kinh tế chính trị, tiền tệ ngân hàng, tài chính, kế toán, marketing và các kiến thức chuyên môn về tài chính doanh nghiệp, thuế, ngân hàng, thị trường chứng khoán…
Ngoài ra, người học cũng được trang bị những kiến thức về công nghệ thông tin, tiếng Anh, giáo dục thể chất, chính trị, pháp luật, quốc phòng - an ninh.  

	
	
	KIẾN THỨC
	- Hiểu và trình bày được các nghiệp vụ chuyên môn về tài chính doanh nghiệp theo yêu cầu công việc như: huy động vốn, quản lý và sử dụng vốn, lập kế hoạch tài chính, phân tích báo cáo tài chính.

- Nắm được quy trình và thực hiện được cơ bản các nghiệp vụ phát sinh giữa doanh nghiệp và ngân hàng (nghiệp vụ mở tài khoản, nghiệp vụ lập hồ sơ vay vốn, nghiệp vụ thanh toán, nghiệp vụ tiền gửi, …).

- Hiểu được quy trình lập và phân tích, lựa chọn dự án đầu tư của doanh nghiệp.

- Nắm được các kỹ năng giao tiếp cần thiết của một nhân viên tài chính khi giao dịch với ngân hàng, công ty bảo hiểm, cơ quan bảo hiểm xã hội, sở giao dịch chứng khoán, cơ quan thuế.

- Hiểu được quy trình, nghiệp vụ kế toán của doanh nghiệp.

- Biết được các loại chứng khoán và quy trình giao dịch, phương pháp định giá chứng khoán.

	
	
	
	

	
	
	KỸ NĂNG
	- Kỹ năng chuyên môn:

+ Đọc được báo cáo tài chính, số liệu kế toán của doanh nghiệp nhằm đánh giá tình hình tài chính của đơn vị và cung cấp các thông tin kinh tế về hoạt động kinh doanh của đơn vị phục vụ theo yêu cầu của lãnh đạo;
+ Thực hiện được công việc của một nhân viên tài chính: lập kế hoạch vốn kinh doanh, thực hiện huy động vốn, đưa ra các quyết định sử dụng vốn hiệu quả (quyết định thời điểm đặt hàng tồn kho, quyết định lượng dự trữ tiền mặt…);
+ Lập các báo cáo thuế hàng tháng và quyết toán thuế năm (Thuế giá trị gia tăng; Thuế thu nhập doanh nghiệp; Thuế thu nhập cá nhân,…);
+ Thực hiện được các nghiệp vụ cơ bản của một nhân viên tài chính: nghiệp vụ mở tài khoản, nghiệp vụ lập hồ sơ vay vốn, nghiệp vụ thanh toán, nghiệp vụ tiền gửi,…;
+ Thực hiện được các nghiệp vụ về thanh toán quốc tế và các nghiệp vụ cơ bản trong kinh doanh ngoại hối;
+ Lập, phân tích, lựa chọn dự án đầu tư của doanh nghiệp;
+ Đọc được bảng giao dịch chứng khoán và thực hiện được giao dịch mua bán các loại chứng khoán.

- Kỹ năng mềm:

+ Kỹ năng làm việc hàng ngày: Kỹ năng viết và trình bày báo cáo; sử dụng tin học cơ bản và các ứng dụng tin học văn phòng;
+ Kỹ năng phân tích, đánh giá, tổ chức và quản lý thông tin, tài liệu; giải quyết vấn đề và tiến hành các trao đổi, thảo luận;
+ Kỹ năng đánh giá: Tiếp nhận, đánh giá và phản hồi các ý tưởng, quan điểm; khả năng đặt câu hỏi; khả năng tham gia học tập liên tục, học trong công việc; đánh giá khả năng thích nghi và hành vi chuyên nghiệp;
+ Các kỹ năng liên quan đến hành vi: Kỹ năng làm việc nhóm (Lắng nghe hiệu quả; trình bày, trao đổi và bảo vệ quan điểm; truyền và tiếp thu kiến thức; hợp tác với các đồng nghiệp).

* Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;

- Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

- Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

	
	
	NGOẠI NGỮ
	    Sử dụng được tiếng Anh trong giao tiếp thông thường và phục vụ một số nghiệp vụ chuyên môn (tương đương A2+) 

	VIII
	VỊ TRÍ VIỆC LÀM SAU KHI TN
	Người học sau khi tốt nghiệp, có thể làm ở vị trí nhân viên tài chính, kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hoặc tại ngân hàng ở các vị trí: Nhân viên tài chính; Cán bộ tư vấn tài chính; Nhân viên kế toán doanh nghiệp; Nhân viên kế toán tiền mặt;; chuyên viên thẩm định dự án, chuyên viên tín dụng, thanh toán quốc tế và triển khai các dịch vụ tài chính ở các ngân hàng; chuyên viên ở các công ty bảo hiểm và các quỹ đầu tư; các nhà môi giới trên thị trường chứng khoán; chuyên gia tư vấn tài chính ở các công ty chứng khoán, công ty kiểm toán… Ngoài ra người học tốt nghiệp ra trường có thể làm việc ở Cơ quan hành chính thuộc các ngành như: Tài chính, Thuế, Hải quan.

	IX
	KHẢ NĂNG HỌC TẬP TIẾP TỤC
	- Có khả năng học tập, nghiên cứu ở trình độ cùng ngành đào tạo hoặc ngành đào tạo gần đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp.

- Có khả năng tiếp cận với quy định, quy trình công việc cụ thể đối với các vị trí được đảm nhận.

- Có khả năng học tập, nghiên cứu và thực hiện các hoạt động để phát triển thành các nhà quản lý ở các cấp khác nhau.


	NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC

	VII 
	 

 

MỤC TIÊU    KIẾN THỨC, KỸ NĂNG, 
TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ ĐẠT ĐƯỢC

 
	MỤC TIÊU CHUNG 
	Đào tạo nhân viên trình độ cao đẳng ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe tốt, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Về năng lực chuyên môn, người học có đủ kiến thức và kỹ năng để làm việc, có khả năng giải quyết những vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.

Chương trình đào tạo bao gồm các kiến thức, kỹ năng cơ bản về công nghệ kỹ thuật hoá học, sản phẩm dầu mỏ, chế biến dầu khí, phân tích và kiểm định chất lượng xăng dầu, thiết bị xăng dầu, quản lý kỹ thuật kho xăng dầu.

Ngoài ra, người học cũng được trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản về tin học, tiếng Anh, giáo dục chính trị, pháp luật, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng - an ninh.


	
	
	KIẾN THỨC
	- Nắm được kiến thức cơ bản về công nghệ kỹ thuật hoá học;

- Nắm được kiến thức chuyên môn, các tính chất hoá lý, các chỉ tiêu chất lượng và ý nghĩa sử dụng của các chỉ tiêu đó đối với sản phẩm dầu mỏ, sản phẩm hoá dầu, khí hoá lỏng và nhiên liệu sinh học;

- Nắm vững các nghiệp vụ cơ bản trong kinh doanh xăng dầu;

	
	
	
	- Hiểu được các quy trình công nghệ, công đoạn sản xuất, phương pháp bảo quản các mặt hàng xăng dầu, cấu tạo, vận hành và bảo dưỡng các loại trang thiết bị chuyên dùng;

	
	
	
	- Có kiến thức về phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường

	
	
	KỸ NĂNG
	*Kỹ năng chuyên môn:
+ Thực hiện được các thí nghiệm xác định chỉ tiêu chất lượng của các mặt hàng xăng dầu trong phòng thí nghiệm và đánh giá chất lượng của các sản phẩm đó;

+ Sử dụng được các trang thiết bị kinh doanh xăng dầu;

+ Xây dựng và triển khai được các phương án phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường;

+ Thực hiện được các nghiệp vụ cơ bản trong kinh doanh xăng dầu, hạn chế hao hụt xăng dầu.

* Kỹ năng mềm:

+ Kỹ năng làm việc hàng ngày: Kỹ năng viết và trình bày báo cáo; sử dụng tin học cơ bản và các ứng dụng tin học văn phòng.

+ Kỹ năng phân tích, đánh giá, tổ chức và quản lý thông tin, tài liệu; giải quyết vấn đề và tiến hành các trao đổi, thảo luận.

+ Kỹ năng đánh giá: Tiếp nhận, đánh giá và phản hồi các ý tưởng, quan điểm; khả năng đặt câu hỏi; khả năng tham gia học tập liên tục, học trong công việc; đánh giá khả năng thích nghi và hành vi chuyên nghiệp.

+ Các kỹ năng liên quan đến hành vi: Kỹ năng làm việc nhóm (Lắng nghe hiệu quả; trình bày, trao đổi và bảo vệ quan điểm; truyền và tiếp thu kiến thức; hợp tác với các đồng nghiệp).

* Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;

- Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

- Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.


	
	
	NGOẠI NGỮ
	  Sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp thông thường, dịch tài liệu đơn giản phục vụ chuyên môn; đạt trình độ tương đươngA2+

	VIII
	VỊ TRÍ VIỆC LÀM SAU KHI TN
	Sau khi tốt nghiệp, người học có thể đảm nhiệm những công việc liên quan đến công nghệ kỹ thuật hoá học, tham gia công tác quản lý kỹ thuật, lao động trực tiếp tại các cơ sở pha chế, sản xuất xăng dầu, kho xăng dầu, trạm xăng dầu, các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, các đơn vị xuất nhập khẩu xăng dầu... các đơn vị quản lý và kinh doanh xăng dầu. 


	IX
	KHẢ NĂNG HỌC TẬP TIẾP TỤC
	- Có khả năng học tập, nghiên cứu ở trình độ cùng ngành đào tạo hoặc ngành đào tạo gần đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp.

- Có khả năng tiếp cận với quy định, quy trình công việc cụ thể đối với các vị trí được đảm nhận.

- Có khả năng học tập, nghiên cứu và thực hiện các hoạt động để phát triển thành các



	NGÀNH TIẾNG ANH 

	VII 
	 

 

MỤC TIÊU    KIẾN THỨC, KỸ NĂNG, 
TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ ĐẠT ĐƯỢC

 
	MỤC TIÊU CHUNG 
	Đào tạo nhân viên trình độ cao đẳng ngành Tiếng Anh có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt; có ý thức kỷ luật, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và thực hiện tốt các quy định tại nơi làm việc; có khả năng tổng hợp các kiến thức cơ sở, kiến thức chuyên ngành và kiến thức bổ trợ liên quan phục vụ mục đích nghề nghiệp để giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành đào tạo; có ý tưởng sáng tạo, tinh thần cầu tiến; đồng thời có khả năng học tập vươn lên đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. 
Nội dung chính của khóa học bao gồm các nội dung kiến thức cơ bản về ngôn ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng như: Dẫn luận ngôn ngữ, cơ sở văn hóa Việt Nam, tiếng Việt thực hành, ngữ pháp tiếng Anh, từ vựng, ngữ âm- âm vị, dịch, văn hóa Anh ​- Mỹ; các kỹ năng cơ bản về ngôn ngữ như: ngôn ngữ đối chiếu và các kỹ năng thực hành nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh ở trình độ trên trung cấp. Người học đồng thời cũng được trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản về tin học, thuyết trình, đàm phán, tiếng Anh văn phòng, tiếng Anh trong giao dịch điện thoại, giáo dục thể chất, chính trị, pháp luật, quốc phòng- an ninh. 

Kết thúc khóa học, người học đạt được trình độ tiếng Anh tương đương bậc B1 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, hoặc tương đương 550-595 điểm của bài thi TOEIC.

	
	
	KIẾN THỨC
	- Nắm vững những kiến thức cơ bản về bản chất và đặc điểm của ngôn ngữ Anh như: ngữ âm, âm vị, từ vựng, ngữ pháp, …;

- Nắm được lượng từ vựng, ngữ pháp, kiến thức lý thuyết gắn với 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh ở trình độ trên trung cấp;

	
	
	
	- Nắm rõ kiến thức cơ sở đối chiếu âm vị, hình vị, từ, câu… giữa tiếng Việt và tiếng Anh;

-  Nắm vững kiến thức cơ bản về chiến lược, kỹ thuật biên, phiên dịch Anh-Việt và Việt-Anh;

	
	
	
	- Nắm được những kiến thức nền tảng về lịch sử, chính trị, đất nước, con người nước Anh và văn hóa, xã hội của một số nước nói tiếng Anh.

	
	
	KỸ NĂNG
	*  Kỹ năng chuyên môn
 + Giao tiếp được bằng tiếng Anh ở trình độ tương đương bậc 4 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam trong các tình huống xã hội và công việc có sử dụng ngôn ngữ Anh; 
+ Phát âm đúng trọng âm, ngữ điệu các từ, ngữ, câu tiếng Anh;

+ Đối chiếu được những điểm tương đồng và khác biệt về hình vị, ngữ âm, từ, câu,... giữa tiếng Việt và tiếng Anh;

+ Áp dụng được chiến lược, kỹ năng thực hành biên, phiên dịch hiệu quả trong các tình huống công việc thông thường;

+ Áp dụng được những kiến thức bổ trợ nghề nghiệp như kiến thức về giao dịch điện thoại, đàm phán, thuyết trình, soạn thảo văn bản thông thường.... bằng tiếng Anh để giải quyết công việc chuyên môn ở mức độ cơ bản.

* Kỹ năng mềm

+ Có kỹ năng giao tiếp, lập kế hoạch, quản lý thời gian hiệu quả;

+ Có kỹ năng học tập hiệu quả;

+ Có khả năng làm việc độc lập, kỹ năng làm việc nhóm và tổ chức được quá trình làm việc nhóm;

+ Có kỹ năng thuyết trình, thuyết phục, động viên, khích lệ;

+ Biết cách giải quyết vấn đề, tổ chức công việc hiệu quả.

* Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm một phần đối với nhóm;

- Đánh giá chất lượng công việc và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.


	
	
	NG.NGỮ
	 Kiến thức tiếng Anh tối thiểu tương đương 600 điểm TOEIC 

	VIII
	VỊ TRÍ VIỆC LÀM SAU KHI TN
	Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm việc ở các vị trí có sử dụng tiếng Anh như: nhân viên lễ tân, trợ lý, nhân viên văn phòng, bán hàng, xuất nhập khẩu, … trong các tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế; biên dịch viên, phiên dịch viên, hướng dẫn viên du lịch, tiếp viên hàng không, trợ giảng tiếng Anh tại các cơ sở đào tạo.   

	IX
	KHẢ NĂNG HỌC TẬP TIẾP TỤC
	Sau khi ra trường, người học có thể tiếp tục học liên thông lên bậc đại học nhằm nâng cao trình độ tiếng Anh, nghiên cứu chuyên sâu hơn về các kiến thức ngôn ngữ chuyên ngành; Đồng thời có thể tự học tập, nghiên cứu, tích lũy kiến thức và kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn.


	NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (ỨNG DỤNG PHẦN MỀM)

	VII 
	 

 

MỤC TIÊU    KIẾN THỨC, KỸ NĂNG, 
TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ ĐẠT ĐƯỢC

 
	MỤC TIÊU CHUNG 
	- Đào tạo người học trình độ Cao đẳng nghề Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm), có đủ kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành, có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm; có khả năng sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc; có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khoẻ, tạo điều kiện cho người học sau khi tốt nghiệp có khả năng làm việc hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

- Nội dung chương trình đào tạo bao gồm các kiến thức, kỹ năng cơ bản về lắp ráp cài đặt và bảo trì máy tính; thiết kế đồ họa ứng dụng; thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu; thiết kế và triển khai Website với mã nguồn mở; xây dựng một số sản phẩm phần mềm ứng dụng...
- Ngoài ra, người học cũng được trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản về pháp luật, tiếng Anh, giáo dục chính trị, giáo dục thể chất, giáo dục Quốc phòng và An ninh 

	
	
	KIẾN THỨC
	- Nắm được một số kiến thức chung về Công nghệ thông tin như: phần cứng máy tính, mạng máy tính;

- Nắm vững quy trình lắp ráp và cài đặt các phần mềm cho máy tính;

- Phân tích và xác định được phương thức bảo trì các sự cố đơn giản cho máy tính;
- Biết sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server;

- Hiểu được một số ngôn ngữ lập trình (C, C#…) để thiết kế các ứng dụng phần mềm;

- Nắm vững cách sử dụng bộ công cụ Microsoft Office;

- Hiểu được cách sử dụng phần mềm đồ họa Photoshop.

	
	
	
	

	
	
	KỸ NĂNG
	* Kỹ năng chuyên môn:

+ Bảo trì các sự cố đơn giản cho máy tính; 

+ Lắp ráp và cài đặt các phần mềm cho máy tính;

+ Tham gia các dự án phát triển phần mềm cho doanh nghiệp dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia;

+ Tham gia thiết kế, triển khai, bảo trì các ứng dụng phần mềm;

+ Quản trị website phục vụ quảng bá hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiêp;

+ Sử dụng thành thạo máy tính trong công việc văn phòng;

+ Sử dụng được phần mềm đồ họa.

* Kỹ năng mềm: 

+ Kỹ năng tin học: Người học có phương pháp làm việc khoa học và chuyên nghiệp, tư duy hệ thống và tư duy phân tích, khả năng trình bày, khả năng giao tiếp và làm việc hiệu quả trong nhóm (đa ngành), hội nhập được trong môi trường làm việc.
+ Giao tiếp, thuyết trình và giải quyết được vấn đề cơ bản của phần cứng và phần mềm của máy tính;

+ Biết cách thức tìm kiếm việc làm theo ngành đào tạo;

+ Soạn thảo được một văn bản, hợp đồng theo mẫu. 
*  Năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm:

- Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;

- Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

- Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.


	
	
	NGOẠI NGỮ
	Người học đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh tương đương Bậc 2 của Thông tư 01/2014/TT-BGD&ĐT qui định về Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (qui đổi tương đương sang một số chứng chỉ ngoại ngữ khác theo Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 2 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

	VIII
	VỊ TRÍ VIỆC LÀM SAU KHI TN
	- Đảm nhận tốt các vị trí là cán bộ kỹ thuật, quản lý, điều hành trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

- Lập trình viên, tham gia quản trị hệ thống công nghệ thông tin trong bất kỳ doanh nghiệp nào.

- Làm việc trong các dự án về công nghệ thông tin.

- Giảng dạy CNTT tại các trường Cao đẳng, Trung cấp và các trường Phổ thông (cần thêm chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm).

- Khởi nghiệp doanh nghiệp vừa và nhỏ.

	IX
	KHẢ NĂNG HỌC TẬP TIẾP TỤC
	- Người học có khả năng tự học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ, thích ứng với môi trường làm việc trong điều kiện hội nhập quốc tế. 

- Người học có thể học liên thông lên trình độ cao hơn.
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      BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ- KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI

THÔNG BÁO
Công khai chất lượng đào tạo thực tế của Trường, năm học 2018-2019
	TT
	Nội dung


	Khóa học/

Năm

tốt nghiệp
	Số

SV nhập học
	Số

sinh viên

tốt nghiệp
	Phân loại tốt nghiệp (%)
	Tỷ lệ SV TN có việc làm sau 1 năm ra trường

(%)

	
	
	
	
	
	Loại

xuất

sắc
	Loại

giỏi
	Loại

khá
	

	I
	Đại học chính quy
	Không
	
	
	
	
	
	

	II
	Cao đẳng chính quy
	2015 - 2018
	250
	165
	
	10
	88
	

	1
	Ngành QTKD
	
	56
	35
	
	5
	11
	95

	2
	Ngành KDTM
	
	21
	7
	
	
	4
	90

	3
	Ngành QT Khách sạn
	
	11
	3
	
	1
	1
	100

	4
	Ngành Marketing
	
	9
	7
	
	
	4
	100

	5
	Ngành Kế toán
	
	122
	90
	
	4
	56
	92

	6
	Ngành Tài chính- Ngân hàng
	
	8
	5
	
	
	3
	100

	7
	Ngành HTTTQL
	
	5
	4
	
	
	2
	100

	8
	Ngành CNHH
	
	9
	6
	
	
	5
	100

	9
	Tiếng Anh
	
	9
	8
	
	
	2
	100

	III.
	Trung cấp chuyên nghiệp
	 2016-2018
	19
	18
	
	1
	7
	

	1
	Marketing
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nghiệp vụ bán hàng
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Kỹ thuật xăng dầu
	
	19
	18
	
	1
	7
	100

	4
	Kỹ thuật chế biến món ăn
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Thương mại điện tử
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Công nghệ thông tin
	
	
	
	
	
	
	

	IV.
	Nghề
	
	14
	11
	
	1
	8
	

	1
	Bán hàng xăng dầu (SC)
	 2017-2018
	14
	11
	
	1
	8
	100
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BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ- KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI

THÔNG BÁO

                                 Công khai cơ sở vật chất năm học 2018-2019
	STT
	Nội dung


	Đơn vị

tính
	Số lượng

	I
	Diện tích đất đai 
	ha
	1,96

	II
	Diện tích sàn xây dựng 
	
	

	1
	Giảng đ​ường
	
	

	
	Số phòng
	phòng
	50

	
	Tổng diện tích
	m2
	6000

	2
	Phòng học máy tính
	
	

	
	Số phòng 
	phòng
	7

	
	Tổng diện tích
	m2
	754

	
	Số máy tính sử dụng được
	máy tính
	600

	
	Số máy tính nối mạng ADSL
	máy tính
	400

	3
	Phòng học ngoại ngữ
	
	

	
	Số phòng 
	phòng
	3

	
	Tổng diện tích
	m2
	185

	4
	Thư​ viện
	m2
	1000

	
	Số đầu sách
	quyển
	10.000

	5
	Phòng thí nghiệm 
	
	

	
	Số phòng  
	phòng
	4

	
	Tổng diện tích
	m2
	304

	6
	Xư​ởng thực tập, thực hành 
	
	

	
	Số phòng  
	phòng
	6

	
	Tổng diện tích
	m2
	3896

	7
	Ký túc xá thuộc cơ sở đào tạo quản lý
	
	

	
	Số phòng
	phòng 
	50

	
	Tổng diện tích
	m2
	3180

	8
	Diện tích nhà ăn của cơ sở đào tạo
	m2
	100

	9
	Diện tích khác:
	
	

	
	Diện tích hội trường
	m2
	500

	
	Diện tích nhà văn hóa       
	m2
	

	
	Diện tích nhà thi đấu đa năng (câu lạc bộ) 
	m2
	0

	
	Diện tích bể bơi 
	m2
	

	
	Diện tích sân vận động 
	m2
	3500
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	THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CƠ HỮU

* Số liệu tính đến thời điểm: 31/10/2018
STT

Nội dung

Tổng số

Trong đó chia ra

Giáo sư

Phó G.sư

Tiến 

sỹ

Thạc

 sĩ

Cử nhân

Khác

1

2

3

4

5

6

7

8

(3+4+5+6+7+8)

1

Ban giám hiệu

3
0
0
1
2
0
0
2

Các khoa

 

1. Quản trị kinh doanh

18
1
13
4
 

2. Tài chính-Ngân hàng

10
7
3
 

3. Kế toán

21
19
2
 

4.  Ngoại ngữ

23
2
18
3
 

5.  Marketing

11
9
2
 

6. Lý luận chính trị, GDTC&QP

12
8
4
 

7.  Kỹ thuật Công nghệ & Cơ bản

12
6
6
 

8. Tin học Kinh tế

11
11
 

9. Khách sạn-Du lịch

13
9
4
3

Phòng, trung tâm

 

1. Tổ chức - Cán bộ

5
2
3
 

2. Đào tạo

6
6
 

3. Khoa hoc & QHQT

6
1
2
3
 

4. Thanh tra-Khảo thí

4
3
1
 

5. Công tác HSSV

3
2
1
6. Phòng HC-QT

8
2
5
1
7.Phòng TC-KT

7
4
3
8.Phòng  TS &GTVL

4
1
1
2
9. Trung tâm liên kết ĐT

8
6
2
4

Tổng số
185
6
130
48
1
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               BỘ CÔNG THƯƠNG

                TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ- KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI
           THÔNG BÁO

Công khai tài chính của Trường, năm học 2018-2019
	STT
	Nội dung
	Đơn vị
	Số lượng

	
	
	
	

	I
	Học phí hệ chính quy chương trình đại trà năm học 2018-2019
	
	

	1
	Cao đẳng chính quy 

· Kỹ thuật xăng dầu, Quản trị khách sạn

· Các ngành khác
	7,7 Trđ/năm
6,5 Trđ/năm
	15

119

	2
	Cao đẳng
· Các ngành TCDN, TCNH
· Tiếng Anh

· Các ngành kinh tế khác
· Công nghệ thông tin

· Công nghệ KT hóa học

· Quản trị nhà hàng 
· Các ngành Khách sạn du lịch khác
	163.000đ/ 1TC
164.000đ/ 1TC

162.000đ/ 1TC

189.000đ/ 1TC

191.000đ/ 1TC

185.000đ/ 1TC

187.000đ/ 1TC


	K19 + K20
6
0
230

14

3

0

38

	3
	Liên thông trung cấp lên cao đẳng (KT)
	
	

	4
	Trung cấp 

· Kỹ thuật xăng dầu, 
· Các ngành khác
	168.000đ/ 1TC
	27

	5
	Nghề sơ cấp
	5,5 Trđ/năm
	06

	II
	Học phí hệ chính quy chương trình khác năm học 2018-2019
	Triệu đồng/năm
	Không có

	III
	Học phí hệ vừa làm vừa học tại trường năm học 2018-2019
	Triệu đồng/năm
	Không có

	IV
	Tổng thu năm 2017
	Tỷ đồng
	22,746

	1
	Từ Ngân sách Nhà nước
	Tỷ đồng
	13,219

	2
	Từ học phí, lệ phí
	Tỷ đồng
	3,483

	3
	Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
	Tỷ đồng
	0

	4
	Từ nguồn khác.
	Tỷ đồng
	6,044
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BIỂU TỔNG HỢP

         Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2018-2019
	TT
	Thông tin
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Số ngành trường đang đào tạo
	Ngành
	28

	2
	Số ngành đã công bố chuẩn đầu ra
	Ngành
	28

	3
	Số diện tích đất của trường
	Ha
	1,96

	4
	Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo
	m2
	

	4.1
	Diện tích phòng học các loại
	-
	7.439

	4.2
	Diện tích thư viện
	-
	1.000

	4.3
	Diện tích phòng thí nghiệm
	-
	304

	4.4
	Diện tích phòng thực hành
	-
	3.896

	5
	Diện tích sàn xây dựng ký túc xá của trường
	m2
	3.180

	6
	Tổng số CB, giảng viên cơ hữu và hợp đồng dài hạn
	Người
	185

	6.1
	Giáo sư
	-
	0

	6.2
	Phó giáo sư
	-
	0

	6.3
	Tiến sỹ
	-
	6

	6.4
	Thạc sỹ
	-
	130

	6.5
	Đại học
	-
	48

	6.6
	Khác
	-
	1

	7.
	Tổng số học sinh, sinh viên hệ chính quy
	Người
	458

	7.1
	Cao đẳng
	-
	425

	7.2
	Trung cấp
	-
	27

	7.3
	Sơ cấp
	-
	6

	8
	Tỷ lệ giảng viên cơ hữu từ thạc sỹ trở lên
	%
	75,0

	9
	Mức học phí hệ chính quy năm 2018-2019
	Triệu đồng/năm
	

	9.1
	Cao đẳng chính quy 

· Kỹ thuật xăng dầu, Quản trị khách sạn

· Các ngành khác
	 Trđ/năm


	7,7 

6,5

	9.2
	Cao đẳng

· Các ngành TCDN, TCNH

· Tiếng Anh

· Các ngành kinh tế khác

· Công nghệ thông tin

· Công nghệ KT hóa học

· Quản trị nhà hàng 

· Các ngành Khách sạn du lịch khác
	Đồng/ 1TC


	163.000

164.000

162.000

189.000

191.000

185.000

187.000

	9.3
	Trung cấp 

· Kỹ thuật xăng dầu, 
	đ/ 1TC
	168.000

	9.4
	Nghề sơ cấp
	 Trđ/năm
	5,5

	10
	Tổng thu năm 2017
	Tỷ đồng
	22,746

	10.1
	Từ ngân sách
	-
	13,219

	10.2
	Từ học phí, lệ phí
	-
	3,483

	10.3
	Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
	-
	0

	10.4
	Từ nguồn khác
	-
	6,044
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